
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩ   ồ      

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:    Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

Các Thẩm phán:                            Ông Nguyễn Thành Hiếu 

                                                       Ông Đặng Đức Hào 

-Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín, Thư ký Tòa án. 

     -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũn  Tàu tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Hùng Cường - Kiểm sát viên. 

     Ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 37/2021/HSPT ngày 19/3/2021 đối 

với bị cáo Nguyễn Thanh T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 76/2020/HSST ngày 25/11/2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. 

-  Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thanh T; sinh năm 1994 tại T;  

Hộ khẩu thường trú: 103/10 Trần Phú, khu phố 1, phường X, thành phố L, 

tỉnh Đ; tạm trú: như trên; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn h a: 12 12;  ân 

tộ :  inh; giới t nh:  am; tôn giáo:  hông; quố  tị h: Việt  am; con ông Nguyễn 

Hữu T và  à  âm  ỹ  ;  ị  áo  hưa    vợ con; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo 

được tại ngoại. (Có mặt) 

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại, bị đơn  ân sự, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo 

nên Tòa không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 hoảng 18 giờ 20 phút ngày 12 4 2020,  guyễn Thanh T điều khiển xe mô 

tô  iển số 60 2-640.47 lưu thông trên đường Q 56 hướng từ huyện CĐ về Tp.  . 

 hi T điều khiển xe đi đến đoạn  m 44 + 440 trên Q 56 đoạn thuộ  ấp  ắ  2, xã 
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H, thành phố   thì xảy ra va  hạm với xe mô tô  iển số 72 1 - 301.71  o  à Trần 

Thị  , sinh năm 1960 điều khiển lưu thông  ùng  hiều làm  à   ngã xuống đường 

 ị  hấn thương nặng phải điều trị tại  ệnh viện  à Rịa, đến ngày 26 4 2020 thì tử 

vong.  

 ết quả khám nghiệm hiện trường xá  định: 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông, xảy ra tại  m 44+440, đường Q 56 đoạn 

thuộ  ấp  ắ  2, xã H, thành phố  , tỉnh  à Rịa-Vũng Tàu.  ặt đường đượ  trải 

nhựa  ằng phẳng, không     hướng ngại vật, tầm nhìn không  ị  he khuất. Đường 

Q  56 là đường hai  hiều, giữa tim đường    vạ h sơn màu trắng đứt quảng  hia 

làm hai làn  hiều xe  hạy; mặt đường rộng 12m  hia làm 04 làn, 02 làn giữa rộng 

mỗi làn 3,5m, 02 làn sát hai lề đường rộng mỗi làn 2,5m.  

Chọn lề  huẩn là mép lề  ên phải đường Q  56 theo hướng từ CĐ đi tp B và 

lấy trụ mố   m H4 44 nằm trên lề  huẩn,  á h lề 01m làm điểm  ố định. 

Tại hiện trường phát hiện  á   ấu vết phương tiện như sau: 

Xe mô tô  iển số 60 2-640.47 nằm ngã nghiêng  ên trái trên mặt đường Q  

56, đầu xe hướng vào ph a lề  huẩn, đuôi xe hướng ra tim đường. Hình  hiếu tâm 

đầu trụ   ánh 2,3m;  á h điểm mố  7,4m; hình  hiếu tâm đầu trụ   ánh sau  ủa xe 

3,5m.  

Xe mô tô  iển số 72 1-301.71 nằm ngã nghiêng  ên trái trên lề đường Q  

56 ph a trong lề  huẩn đầu xe hướng vào ph a trong, đuôi xe hướng ra đường Q  

56, hình  hiếu tâm đầu trụ   ánh trướ   ủa xe  á h lề  huẩn 1,4m,  á h điểm mố  

8,3 m, hình  hiếu tâm đầu trụ   ánh sau  ủa xe nằm trên lề  huẩn, xe mô tô 72 1-

301.71  á h mô tô  iển số 60 2-640.47 là 3,7 m. 

Vết  ày  o xe mô tô  iển số 60 2-640.47 để lại trên mặt đường Q  56 là vết 

 ày đứt quãng  ài 11 m, sau tai nạn nằm ngã nghiêng  ên trái trên mặt đường Q  

56, đầu xe hướng vào lề  huẩn, đuôi xe hứơng ra tim đường là vết  ày đứt quảng 

 ài 11 m    phương  ọ  theo lề  huẩn hướng từ CĐ về tp B, điểm đầu vết  ày  á h 

lề  huẩn 2,5m, điểm  uối vết  ày nằm  ưới xe mô tô  iển số 60 2-640.47,  á h lề 

 huẩn 3,0m. 

Vết  ày  o xe mô tô  iển số 72 1-301.71 để lại trên mặt đường Q  56 là vết 

 ày đứt quãng  ài 10,6m    phương  ọ  lề  huẩn hướng từ CĐ về tp B, điểm đầu 

vết  ày  á h lề  huẩn 1,5m, điểm  uối vết  ày nằm  ưới xe mô tô  iển số 72K1-

301.71 ph a trong lề,  á h lề  huẩn 0,8m. 

Vết máu nạn nhân nằm trên mặt đường Q  56, màu đỏ, k  h thướ  (1,7 x 

0,3 m)  á h lề  huẩn từ 0,2m đến 1,9m, điểm  uối  ủa vết máu  á h xe mô tô 

72K1-301.71 là 4,2m. 

 hu vự  va  hạm (điểm đụng)  á h lề  huẩn là 1,7m;  á h vị tr  đầu vết  ày 

xe mô tô  iển số 60 2-640.47 là 1,9m, điểm đúng  á h điểm mố  ( ột mố  6m 

44+440) là 6,8m. 

 ết quả khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn thể hiện: 
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- Xe mô tô  iển số 60 2-640.47, sau tai nạn để lại  á   ấu vết sau: Đèn 

 huyển hướng ph a trướ   ên phải  ể vỡ k  h thướ  (18x7 m) theo  hiều từ trướ  

ra sau,  á h mặt đất từ 73 m đến 85  m; Ố   ên phải đầu trụ   ánh xe trướ     vết 

 iến  ạng k  h thướ  (01x0,5 m) theo  hiều từ trướ  ra sau,  á h mặt đất từ 28 m 

đến 29 m; Tay thắng  ên trái trầy kim loại k  h thướ  (01x01 m)  á h mặt đất 

90 m; Gá   hống đỡ trầy kim loại (02x01 m)  á h mặt đất 27 m; Gá   hân trướ  

 ên trái trầy kim loại (03x03 m)  á h mặt đất 25 m. 

- Xe mô tô  iển số 72 1-301.71 sau tai nạn để lại  á   ấu vết sau: Đèn 

 huyển hướng ph a sau  ên trái  ủa xe  ể vỏ k  h thướ  (10x05 m) theo  hiều 

hướng từ sau ra trướ ,  á h mặt đất từ 70 m đến 75 m; Ốp nhựa thân xe  ên trái 

ph a sau    vết nứt vỡ, trầy xướ    nh sơn màu đen, trắng, k  h thướ  (18x8 m) 

 hiều hướng từ sau ra trướ ,  á h mặt đất từ 52 m đến 64 m;  ẹp kim loại tăng 

sên ph a sau  ên trái  ong vênh, trầy kim loại k  h thướ  (01x01 m) theo  hiều từ 

sau ra trướ ,  á h mặt đất từ 28 m đến 29 m; Tay lái  ên trái trầy kim loại k  h 

thướ  (02x01 m),  á h mặt đất 90 m; Ốp nhựa đầu xe và đèn  huyển hướng từ 

ph a trướ   ên trái trầy xướ  (10x05 m),  á h mặt đất 9 m; Gá   hân ph a trướ  

 ên trái  ong vênh, trầy kim loại theo  hiều từ trướ  ra sau,  á h mặt đất từ 30 m. 

Tại  ản kết luận giám định pháp y số 155  C09-Đ2- Y ngày 20 5 2020  ủa 

 hòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh  R-VT kết luận:  

 guyên nhân  hết  ủa  à Trần Thị   với  á   ấu hiệu  h nh qua giám định: 

Vết thương rá h  a trán trái, đ ng vảy, k  h thướ  02  m x 1,5 m. Vết thương rá h 

 a đầu vùng thái  ương trái đã khâu lâm sàng, k  h thướ  03  m x 01  m. Tụ máu 

 ưới  a đầu vùng Đỉnh- Thái  ương trái, k  h thướ  10  m x 07  m, vùng trán trái 

k  h thướ  09  m x 04  m,  àng  ứng não sung huyết. Tụ máu  ưới màng  ứng 

 án  ầu phải  ày đặ  thùy Thái Dương phải.  ão phù nặng.  áu tụ trong khe não 

 án  ầu phải.  guyên nhân  hết:  à Trần Thị    hết  o Chấn thương sọ não: phù 

não, tụ máu não. Vật tá  động gây  hết là vật tày,  iện tiếp xú  rộng, tá  động trự  

tiếp vào vùng đầu  ơ thể nạn nhân theo  hiều từ trái qua phải,  hế h từ trướ  ra 

sau. 

Tại  ản kết luận giám định số 505  C09-Đ2 ngày 22 5 2020  ủa  hòng kỹ 

thuật hình sự  ông an tỉnh  à Rịa - Vũng Tàu kết luận:  

- Về  ấu vết va  hạm giữa 02 phương tiện xe mô tô  S 60 2-640.47 và xe 

mô tô  S 72 1301.71 như sau: 

+ Dấu vết vỡ nhựa tại mặt ốp nhựa  ảo vệ giảm x   trướ   ên phải,  ấu vết 

trượt xướ  kim loại tại mặt trướ  ph a  ưới giảm x   trướ   ên phải,  ấu vết  ong 

và  ám   nh  hất màu ( ạng sơn) tại mặt trướ  và mặt  ưới ố   ố định trụ   ánh 

trướ  và đầu trụ   ánh trướ   ên phải ở xe mô tô  S 60 2-640.47     hiều hướng 

từ trướ  ra sau, phù hợp với  ấu vết trượ  xướ  mất kim loại,  ong,  ong và mất 

sơn màu xám tại phần trên  ủa khoen trụ  sau  ên trái;  ấu vết trượ  xướ  kim loại 
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tại mặt ngoài ố   ố định trụ  tăng giảm x  h và mặt ngoài trụ  tăng giảm x  h ở xe 

mô tô BS 72K1- 301.71     hiều hướng từ sau ra trướ . 

+ Dấu vết trượ  xướ  màu đen tại mặt trướ  ph a  ưới giảm x   trướ   ên 

phải ở xe mô tô  S 60 2-640.47     hiều hướng từ trướ  ra sau, phù hợp mất 

nhựa tổng hợp tại mặt sau đầu gá  để  hân sau  ên trái ở xe mô tô  S 72 1-

301.71     hiều hướng từ sau ra trướ . 

+ Dấu vết vỡ nhựa đèn  huyển hướng trướ   ên phải và  ấu vết vỡ nhựa 

ph a  ưới đèn  huyển hướng;  ấu vết trượ  xướ  màu đỏ trên  ề mặt nhựa đèn 

 huyển hướng ph a trướ   ên phải ở xe mô tô  S 60 2-640.47     hiều hướng từ 

sau ra trướ , phù hợp với  ấu vết vỡ nhựa đèn  huyển hướng ph a sau  ên trái:  ấu 

vết nứt nhựa,  áu vết trượ  xướ  màu đen và màu trắng tại mặt ngoài nhựa  ảo vệ 

thân xe ph a sau ở  S 72 1-301.71     hiều hướng từ sau ra trướ . 

 ết quả xét nghiệm nồng độ  ồn trong máu  ủa  guyễn Thanh T theo hồ sơ 

 ệnh án là 1,2384 g 1 (kết quả xét nghiệm ngày 12 4 2020). 

 ết quả điều tra xá  định nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông:  guyễn 

Thanh T khai nhận:  hi  ự tiệ  thì    uống  ia đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 

12 4 2020, T điều khiển xe mô tô  S 60 2-640.47 lưu thông trên làn đường xe mô 

tô, Q  56 hướng từ huyện CĐvề tp B.  hi đi đến trướ  Công ty  iva tại  m 44 + 

440, Q  56 thuộ  ấp  ắ  2, xã H, Tp. B thấy  à Trần Thị   điều khiển xe mô tô 

 hạy  ùng  hiều ph a trướ , T  ật t n hiệu đèn xi nhan trái vượt lên trướ  thì xảy ra 

va  hạm vào ph a sau xe  à    ẫn đến tai nạn.  guyên nhân xảy ra vụ tai nạn  o 

 ị  áo điều khiển xe mô tô tham gia giao thông đường  ộ mà trong máu    nồng độ 

 ồn vi phạm khoản 1 Điều 35  uật phòng,  hống tá  hại  ủa rượu  ia; vượt xe 

không đảm  ảo an toàn vi phạm khoản 2 Điều 14  uật Giao thông đường  ộ, làm 

 à  ai  hết. 

          Taị Bản án hình sự sơ thẩm số 76/2020/HSST ngày 25 tháng 11 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định: 

 Tuyên  ố  ị  áo  guyễn Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Áp  ụng điểm   khoản 2 Điều 260; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51  ộ 

luật hình sự.  

Xử phạt:  guyễn Thanh T 03 năm 06 tháng ( a năm sáu tháng) tù, thời hạn 

 hấp hành hình phạt tù t nh từ ngày  ắt  ị  áo đi  hấp hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm  òn tuyên về  xử lý vật  hứng, án ph  và quyền kháng 

 áo theo quy định.  

Ngày 27/11/2020, bị cáo Nguyễn Thanh T    đơn kháng  áo xin được giảm 

nhẹ hình phạt. 



5 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giữ 

nguyên yêu cầu kháng  áo như đã nêu trên. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát  iểu quan 

điểm đồng thời phân tích, đánh giá t nh  hất mứ  độ nguy hiểm trong hành vi 

phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị 

 áo. Qua đ  Đại diện Viện kiểm sát nhận xét bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo là 

đúng người, đúng tội, mức án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo là phù hợp, tại phiên tòa 

phúc thẩm không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. 

Căn  ứ vào các chứng cứ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa;  ăn  ứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên  ơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện chứng cứ; sau khi nghe quan điểm Kiểm sát viên, ý kiến của bị cáo; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Đơn kháng  áo của bị cáo Nguyễn Thanh T làm và gửi trong thời hạn quy 

định nên hợp lệ, Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Trong quá trình giải quyết vụ án hành vi  ủa Thẩm phán, quyết định  ủa Tòa 

án nhân dân thành phố  , tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu đã tuân thủ đúng thủ tụ  tố tụng. 

 ị  áo và  á  đương sự khá  không    ai khiếu nại hay tố  áo hành vi, quyết định 

 ủa Thẩm phán và  ủa Tòa án. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị  áo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại  ơ quan 

điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ 

 ơ sở để xá  định như sau:  

 hoảng 18 giờ 20 phút ngày 12 4 2020, tại  m 44+440, đường Q 56 đoạn 

thuộ  ấp  ắ  2, xã H, thành phố  ,  guyễn Thanh T điều khiển xe mô tô  iển số 

60B2-640.47, trong tình trạng đã sử  ụng rượu  ia, trong máu    nồng độ  ồn 

(nồng độ 1,2384 g 1 kết quả xét nghiệm ngày 12 4 2020); vượt xe lưu thông ph a 

trướ  không đảm  ảo an toàn nên gây tai nạn với xe mô tô  iển số 72 1-301.71 do 

 à Trần Thị   điều khiển lưu thông  ùng  hiều, hậu quả làm  à Trần Thị   tử 

vong. 

Hành vi  ủa  ị  áo đã vi phạm khoản 1 Điều 35  uật phòng,  hống tá  hại  ủa 

rượu  ia, sửa đổi,  ổ sung, và khoản 8 Điều 8  uật giao thông đường  ộ; vượt xe 

không đảm  ảo an toàn vi phạm khoản 2 Điều 14  uật Giao thông đường  ộ, hậu 
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quả làm  hết 01 người đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ” quy định tại điểm   khoản 2 Điều 260  ộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi  ổ sung năm 2017, phù hợp với nội  ung truy tố  ủa Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố  . 

 [3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tâm như sau:  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn 

công cộng tại phương.  ị  áo điều khiển xe tham gia giao thông khi có nồng độ 

cồn trong máu vượt mức cho phép khi tham gia giao thông, hậu quả làm 01 người 

chết gây đau thương mất mát  ho gia đình nạn nhân. Do vậy cần xử phạt bị cáo 

một mứ  án nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Khi quyết định hình phạt cấp 

sơ thẩm đã áp  ụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị  áo theo quy định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo T 03 năm 06 tháng (ba 

năm sáu tháng) tù. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải, thành 

khẩn khai  áo và đã nhận thứ  được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hội đồng 

xét xử phúc thẩm nhận thấy: Bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự, mức hình phạt sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là có phần nghiêm khắc, từ 

đ  khi nghị án Hội đồng xét xử thống nhất chấp nhận kháng cáo giảm hình phạt 

cho bị cáo. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật. 

[4] Do kháng  áo được chấp nhận nên bị cáo T không phải chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

Hình sự. 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T; sửa Bản án sơ thẩm số 

76/2020/HSST ngày 25/11/2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, giảm hình phạt cho bị cáo: 

Tuyên  ố: Bị  áo  guyễn Thanh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường  ộ”. 

Áp  ụng điểm   khoản 2 Điều 260; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51  ộ 

luật hình sự. 
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Xử phạt: Nguyễn Thanh T 03 (ba) năm tù. Thời hạn  hấp hành hình phạt 

tù t nh từ ngày  ắt thi hành án.  

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 76/2020/HSST ngày 

25/11/2020 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có 

kháng cáo, kháng nghị đã    hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

 3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo T không phải nộp.  

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

(20/4/2021). 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nơi nhận: 

- Viện  iểm sát nhân  ân tỉnh  à Rịa – Vũng 

Tàu; 

-  V 27 Công an tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh  à Rịa – Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam –Công an tỉnh  R-VT; 

- Tòa án nhân dân thành phố  ; 

-Viện  iểm sát nhân  ân thành phố  ; 

- Công an thành phố  ; 

-  Chi  ụ  THADS thành phố  ; 
-  ị  áo; 
-  ưu. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

                           Huỳnh Ngọc Thiện 
 


